
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /QĐ-UBND Tây Ninh, ngày        tháng  8   năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
ngày 18/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng  năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng; 

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh về việc 
phân công công việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy 
viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 490/TTr-SCT 
ngày 31/7/2025. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024 
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương: 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường 
và các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ 
sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 18/6/2025 và Nghị định số 21/2011/NĐ-
CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ. 



b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường 
và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, cập nhật lập Danh sách cơ sở sử 
dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt, gửi Bộ Công Thương tổng hợp trước ngày 01 tháng 02 hằng năm. 

2. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế; Ban Quản lý Khu 
kinh tế: chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên 
quan kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả thuộc ngành lĩnh vực quản lý; rà soát, cập nhật lập Danh sách cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm thuộc ngành, lĩnh vực quản lý gửi Sở Công Thương tổng hợp 
trước ngày 15 tháng 01 hằng năm.

3. Công ty Điện lực Tây Ninh: triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, 
Chương trình, Kế hoạch về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức cập 
nhật các khách hàng sử dụng điện có mức tiêu thụ điện lớn (từ 3.000.000 kWh trở 
lên) của năm N-1 và báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 01 để tổng 
hợp, rà soát, lập danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định. 

4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định 
tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010, Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 18/6/2025, 
Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ và các văn bản quy 
phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế; Ban Quản lý khu kinh tế; 
Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh; các cơ sở 
có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương (b/c);
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Quoc.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Thanh



PHỤ LỤC 
DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /8/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh)

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

I. Các cơ sở sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đơn vị vận tải có mức tiêu thụ năng lượng từ 1.000 TOE trở lên

1 Công ty TNHH MTV Tiến 
Dương Tây Ninh

Số 608, đường Trần Văn Trà, ấp 
Bàu Lùn, Phường Bình Minh, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 
sản phẩm từ tinh bột

                 
3.692 

2 Công ty TNHH Chế biến XNK 
Xuân Hồng

Số 86 tổ 13, ấp Thạnh Hiệp, 
Phường Bình Minh, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.451 

3 Công ty TNHH MTV Danh Dự Tổ 12, ấp Tân Lập, Phường Bình 
Minh, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.662 

4 Công ty Cổ phần Khoai Mì Tây 
Ninh

ấp Tân Hòa, Phường Bình Minh, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.248 

5 Công ty TNHH Minh Toàn Tây 
Ninh

Tổ 10, ấp Tân Thạnh, Xã Tân Phú, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.446 

6 Công ty TNHH Công nghiệp Cao 
su An Cố

ấp Trâm Vàng, Phường Gò Dầu, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất săm, lốp cao su; 

đắp và tái chế lốp cao su
                 

2.373 

7 Công ty TNHH Dụng cụ Thể 
thao Kiều Minh

Đường số 5, Khu Công nghiệp 
Trảng Bàng, Phường An Tịnh công  nghiệp Sản xuất dụng cụ thể dục, 

thể thao
                 

1.082 

8 Công ty Cổ phần Dệt May ĐT-
TM Thành Công

Đường số 8, KCN Trảng Bàng, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sợi                  

3.837 

9 Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp 
Thành

Đường số 7, KCN Trảng Bàng, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 

hoàn thiện sản phẩm dệt
                 

2.290 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

10 Công ty Cổ phần Dệt Hạnh Phúc Đường số 7, KCN Trảng Bàng, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 

hoàn thiện sản phẩm dệt
                 

1.382 

11 Chi nhánh Công ty Cổ phần Sợi 
Thế Kỷ

Đường số 8, KCN Trảng Bàng, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 

hoàn thiện sản phẩm dệt
                

11.134 

12 Công ty TNHH Cao su Thời Ích Đường số 12, KCN Trảng Bàng, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất và gia công vỏ 

ruột xe các loại
                 

1.712 

13 Công ty TNHH MTV Inteplast 
Việt Nam

Đường số 7, KCN Trảng Bàng, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
                 

1.171 

14 Công ty Cổ phần Cao Su Thắng 
Lợi Tây Ninh

ấp Bàu Bền, Xã Tân Lập, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Chế biến mủ cao su                  

1.015 

15 Công ty TNHH MTV Định Khuê Tổ 5, Ấp 2, Xã Tân Thành, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.190 

16

Chi nhánh Công ty cổ phần nông 
sản thực phẩm Quảng Ngãi - Nhà 
máy sản xuất tinh bột sắn Tân 
Châu

Số 74, lô 23, khu phố 4, Xã Tân 
Châu, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.195 

17
Công ty Trách nhiệm hữu hạn-
Sản Xuất-Thương Mại-Xuất 
Nhập Khẩu Kim Yến

ấp 6, Xã Tân Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 
sản phẩm từ tinh bột

                 
1.238 

18 Công ty TNHH Việt-Úc Tổ 3, ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hội, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.337 

19 Công ty TNHH Phước Vân Tây 
Ninh

Tổ 2, ấp Hội Tân, Xã Tân Hội, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.745 

20
Công ty Cổ phần Hương Giang 
chi nhánh Tây Ninh-Nhà máy SX 
tinh bột khoai mì Đại Quang

Tổ 3, ấp Trảng Trai, Xã Tân Hòa, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.931 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

21 Công ty TNHH Một Thành Viên 
Phúc Thắng Tây Ninh

Tổ 2, ấp Thạnh Tân, Xã Thạnh 
Bình, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.937 

22
Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Tinh Bột Khoai Mì 
Nhựt Phát

Số 430, Tổ 9, ấp Đông Thành, Xã 
Tân Đông, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.194 

23 Công ty TNHH MTV Nông sản 
XNK Hoàng Huy

Tổ 9, ấp 4, Xã Tân Hòa, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.289 

24 Công ty TNHH SX - TM Liên 
Phương

ấp Thạnh Hiệp, Xã Tân Lập, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.391 

25 Chi nhánh Công ty TNHH Tiến 
Thành

Tổ 3, ấp 6, Xã Tân Hòa, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại
                 

2.843 

26 Công ty TNHH Nguyên Khang 
Tây Ninh

Tổ 5, ấp 6, Xã Tân Hòa, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.989 

27 DNTN Thành Thái Ấp 06, Xã Tân Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Chế biến thực phẩm                  
3.182 

28 Công ty TNHH Trường Thịnh Ấp 1, Xã Tân Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 
sản phẩm từ tinh bột

                 
3.281 

29 Công ty TNHH Trường Hưng Ấp Thạnh Hưng, Xã Tân Châu, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

3.289 

30 Công ty TNHH MTV Nguyên 
Liêm Ấp 6, Xã Tân Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

4.456 

31 Công ty TNHH SX-TM-DV-VT-
XNK Hữu Đức Tây Ninh

ấp Tân Kiên, Xã Tân Đông, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

5.597 

32 Công ty TNHH Continental (Tân 
Châu)

Lô số A3-A9, cụm Công nghiệp 
Tân Hội 1, Lô đất số CN1, Cụm C, 
Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt

                
10.184 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

33 Công ty Cổ phần Xi măng FiCo 
Tây Ninh

Ấp Cây Cầy, Xã Tân Hòa, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 

chất khoáng phi kim loại
                

16.242 

34 Công ty TNHH SX TM DV TH 
XNK Hữu Đức Tây Ninh

Tổ 3, ấp Suối Dộp, Xã Châu 
Thành, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.687 

35 Công ty TNHH Hồng Phát Số 322, ấp An Lộc, Xã Hảo Đước, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.128 

36 Công ty TNHH VMC Hoàng Gia Ấp Thanh Phước, Phường Thanh 
Điền, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp

Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép

                 
1.278 

37 Công ty TNHH sản xuất tinh bột 
khoai mì Bình Minh

ấp 1, Xã Phước Vinh, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.798 

38 Công ty TNHH XNK TM CN 
DV Hùng Duy

Ấp Bố Lớn, Xã Hòa Hội, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

4.492 

39 Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đồng Nhứt

ấp Phước An, Xã Phước Vinh, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.498 

40
Chi nhánh Công ty TNHH XNK 
TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà 
máy sản xuất tinh bột mì

Cụm Công Nghiệp Ninh Điền, Ấp 
Gò Nổi, Xã Ninh Điền, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 
sản phẩm từ tinh bột

                 
5.048 

41 Doanh nghiệp tư nhân Sầm Hên Số 339, tổ 7, ấp An Lộc, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.518 

42 Công ty TNHH Can Sports Việt 
Nam

Ấp Thuận Hòa, Xã Truông Mít, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất giày dép                  

4.290 

43 Công ty TNHH Nông sản Quốc 
tế Hiệp Phát

Số 333, tổ 11, ấp Phước Bình 1, Xã 
Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.746 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

44 Công ty TNHH Pou Hung Việt 
Nam

Đường số 1, KCN Chà Là, ấp Bình 
Linh, Phường Ninh Thạnh, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất giày dép                  
8.324 

45 Công ty TNHH tinh bột khoai mì 
Hưng Long

Số 18, Tổ 10, Ấp Phước Tân 1, Xã 
Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.806 

46 Công ty TNHH Tapioca Việt 
Nam

Số 043, ấp Cầu, Xã Thạnh Bình, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.220 

47 Công ty cổ phần Bột mì Bảo Duy Tổ 3, ấp Thạnh An, Xã Thạnh 
Bình, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.339 

48 Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sầm Nhứt

Tổ 7, ấp Hòa Bình, Xã Phước Vinh, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

4.281 

49 Công ty TNHH Tân Trường 
Hưng

Ấp Thạnh Hiệp, Xã Tân Lập, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.303 

50 Công ty TNHH MTV Dương 
Minh Tuyền

ấp Hòa Đông B, Xã Phước Vinh, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.188 

51 Công ty TNHH MTV Hồng Cúc 
Tây Ninh

Tổ 11, ấp Hòa Bình, Xã Phước 
Vinh, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.095 

52 Công ty TNHH QL VN 
Agroresources

Ấp Thanh Xuân, Xã Trà Vong, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Chăn nuôi gia cầm                  

1.709 

53 Công ty TNHH SX Tinh bột 
Khoai mì Hiền Vũ

Số 302, ấp Thạnh An, Xã Thạnh 
Bình, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.316 

54 Công ty TNHH MTV XNK Hoa 
Nhài

Tổ 5, đường 793, Ấp Thạnh Hiệp, 
Xã Tân Lập, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

3.808 

55 Công ty TNHH tinh bột sắn 
VINATA

Tổ 5, ấp Thạnh Thọ, Xã Thạnh 
Bình, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

2.108 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

56 Công ty TNHH QL FARMS 
(Tây Ninh)

Ấp Thạnh Phước, Xã Thạnh Bình, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Chăn nuôi gia cầm                  

1.772 

57 Công ty TNHH Tinh bột mì Tân 
Biên

Tổ 11, ấp Tân Thạnh, Xã Tân Biên, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

1.849 

58
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Công nghiệp Thanh Thanh 
Xuân

Cụm Công nghiệp Thanh Xuân, Ấp 
Thanh Xuân, Xã Trà Vong công  nghiệp Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột
                 

4.349 

59 Công ty Cổ phần TKG Taekwang 
Mộc Bài

Khu Thương Mại Hiệp Thành, Mộc 
Bài, Xã Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất giày dép                  

6.108 

60
CN Công ty TNHH MTV Bò 
Sữa Việt Nam - Trang Trại Bò 
Sữa Tây Ninh 

Tổ 60, ấp Long Thịnh, Xã Long 
Thuận, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Chăn nuôi bò sữa                  

1.845 

61 Công ty TNHH EAGLE VINA
Lô số D2-2, Khu Công nghiệp 
TMTC thuộc KKTCK Mộc Bài, Xã 
Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất dụng cụ thể dục, 
thể thao

                 
2.417 

62 Công ty TNHH GDI TEXTILE
Lô số C1, C2, C3 đường N6, Khu 
Công nghiệp TMTC thuộc KKT 
CK, Xã Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất vải dệt kim, vải 
đan móc và vải không dệt 

khác

                 
1.928 

63 Công ty TNHH Young IL Việt 
Nam

Lô A6 1-4, đường N5, KCN Thành 
Thành Công, Phường Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Thuộc, sơ chế da; sơ chế 
và nhuộm da lông thú

                 
3.209 

64 Công ty TNHH Dệt Jifa Thành 
An (Việt Nam)

Lô A14, đường N3A, KCN Thành 
Thành Công, Phường Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất vải dệt kim, vải 
đan móc và vải không dệt 

khác

                 
2.582 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

65 Công ty TNHH May Mặc First 
Team Việt Nam

Lô A1, đường 787, Khu công 
nghiệp Thành Thành Công, Phường 
Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất vải dệt kim, vải 
đan móc và vải không dệt 

khác

                 
6.014 

66 Công ty TNHH Dệt May Rise 
Sun Hồng Kông ( Việt Nam)

Lô A12 đường D3, KCN Thành 
Thành Công, Phường Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp  Hoàn thiện sản phẩm dệt                  
3.712 

67 Công ty TNHH Ritar Power Việt 
Nam

Lô A21, đường C4, KCN Thành 
Thành Công, Phường Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất pin và ắc quy                 
10.906 

68 Công ty TNHH Ningbo Changya 
Plastic (Việt Nam)

Lô A22.2A,2B,1C,B7.1 Đường 
D6,C4,D7,C3 KCN TTC, Phường 
Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm từ 
plastic

                
10.285 

69 Công ty TNHH NPP Power (Việt 
Nam)

Lô A22.3, Đường C4, KCN Thành 
Thành Công, Phường Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất ắc quy axít chì                  
4.602 

70 Công ty TNHH dệt may S.Power 
(Việt Nam)

Lô A13, đường C1, KCN Thành 
Thành Công, Phường Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất vải dệt kim, vải 
đan móc và vải không dệt 

khác

                 
2.719 

71 Công ty TNHH Xiang Jiang 
Group (Việt Nam)

Lô A16.1, Đường C1 và Lô A16.6, 
Đường C3, KCN Thành Thành Cô, 
Phường Trảng Bàng

công  nghiệp
Sản xuất và gia công da 

từ da bán thành phẩm, da 
thành phẩm

                 
2.776 

72 Công ty TNHH Công nghệ 
Sincetech Việt Nam

Lô B2.2, Đường C4, Khu công 
nghiệp Thành Thành Công, Phường 
Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất vải dệt kim                  
2.729 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

73 Công ty TNHH Hantex Group
Lô B13.3, đường N11, KCN Thành 
Thành Công, Phường Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi                  
3.853 

74 Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm 
Unitex

Lô A17.1, đường C1, KCN Thành 
Thành Công, Phường Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi                  
1.968 

75 Công ty TNHH Dệt May New 
Style Việt Nam

Lô A11.1, đường N7, KCN Thành 
Thành Công, Phường Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất vải                  
1.589 

76 Công ty TNHH Wilson (Việt 
Nam)

Lô B5.1, đường D11, KCN Thành 
Thành Công, Phường Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các loại hàng dệt                  
1.034 

77 Công ty TNHH Top Sports 
Textile Việt Nam

Lô số B17.1, B17.2, Đường N11, 
KCN Thành Thành Công, Khu phố, 
Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất vải dệt                  
1.312 

78 Công ty TNHH Dệt Sợi Louvre
Lô B18, Lô B19, đường C4 KCN 
Thành Thành Công, Phường Trảng 
Bàng, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất vải dệt thoi                  
5.930 

79
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Công nghiệp Dịch vụ Thương 
mại Ngọc Nghĩa tại Tây Ninh

Lô 123-128-129-130, Đường số 6, 
KCX và CN Linh Trung III, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm từ 
plastic

                 
3.002 

80 Công ty Cổ phần Pet Quốc tế
Lô 129-130 Đường số 6, KCX CN 
Linh Trung 3, Phường An Tịnh, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm từ 
plastic

                 
3.292 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

81 Công ty TNHH MTV Gỗ Khang 
Đạt (Việt Nam)

Lô 154-155-156-157-158-159-160-
161-162-163-164-165, KCX và CN 
Linh Trung III, Phường An Tịnh, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất gỗ                  
2.682 

82 Công ty TNHH Sản Xuất Phú 
Lực (Việt Nam)

Lô 52-53 đường số 4, 152D, 152E, 
KCX và CN Linh Trung III, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất đồ dùng bằng 
thép không gỉ cho nhà 

bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

                 
1.357 

83 Công ty TNHH Quốc tế Viễn 
Đông

Lô 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 
87, 88 đường số 4, 152D, 1, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất và gia công các 

loại van, vòi nước, thiết bị 
phòng tắm

                 
1.765 

84 Công ty TNHH ICHIHIRO  (Việt 
Nam)

Lô 103, 104 đường B, khu chế xuất 
và công nghiệp Linh Trung III, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất vải dệt thoi                  
1.438 

85 Công ty TNHH Da Đức Tín 
(Việt Nam)

Lô 117-118-119, Khu chế xuất và 
công nghiệp Linh Trung III, 
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất và gia công da 
bán thành phẩm

                 
1.407 

86 Công ty TNHH Brotex (Việt 
Nam)

Lô số 34-6, Đường D11, KCN 
Phước Đông, Phường Gia Lộc, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các loại sợi, các 
phụ phẩm của sợi

              
155.567 

87 Công ty TNHH Billion Industrial 
Việt Nam

Lô 43-16 đường N14, KCN Phước 
Đông, Phường Gia Lộc, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp
Sản xuất polyester PET 

Chip
Sản xuất sợi nhân tạo

                
54.032 

88 Công ty TNHH Sailun Việt Nam Đường D11, KCN Phước Đông, 
Phường Gia Lộc, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất săm, lốp cao su; 

đắp và tái chế lốp cao su
                

53.231 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
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89 Công ty TNHH Gain Lucky (Việt 
Nam)

Lô số 40-6 đường N14, khu công 
nghiệp Phước Đông, Phường Gia 
Lộc, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất vải dệt kim, vải 
đan móc và vải không dệt 

khác

                
46.888 

90 Công ty TNHH Dệt Sợi 
Continental

Lô số 30-18 đường N16, Khu công 
nghiệp Phước Đông, Xã Truông 
Mít, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất vải dệt thoi                 
28.050 

91 Công ty TNHH Hailide (Việt 
Nam)

Lô 10-2 đường N8, khu công 
nghiệp Phước Đông, Xã Hưng 
Thuận, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi nhân tạo                 
26.427 

92 Công ty TNHH JINYU (Việt 
Nam) TIRE

Lô 09-2, đường N8, Khu công 
nghiệp Phước Đông, Xã Hưng 
Thuận, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất săm, lốp cao su; 
đắp và tái chế lốp cao su

                
17.305 

93 Công ty TNHH Ilshin Việt Nam
Lô số 30-4, Đường N14, Khu Công 
nghiệp Phước Đông, Xã Truông 
Mít, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Kéo sợi, sản xuất sợi                 
16.332 

94 Công ty TNHH Cocreation Grass 
Corporation

Lô 10-1 Đường N8, khu Công 
nghiệp Phước Đông, Xã Hưng 
Thuận, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất cỏ nhân tạo,  
thảm cỏ nhân tạo

                
16.012 

95 Công ty TNHH ACTR
Lô 37-7b, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-
15, 37-16b, 41-15b, 41-16b, 
Phường Gia Lộc, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất săm, lốp cao su; 
đắp và tái chế lốp cao su

                
14.545 

96 Công ty TNHH New Wide Việt 
Nam

Lô số 45-16 đường N15, KCN 
Phước Đông, Phường Gia Lộc, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các loại sợi, các 
phụ phẩm của sợi

                 
5.864 
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97 Công ty TNHH Lốp Xe H.A 
ViNa

Lô số 47-1, 47-2, 47-3, đường D11, 
KCN Phước Đông, Phường Gia 
Lộc, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các loại săm, lốp 
xe đạp, xe máy

                 
5.339 

98 Công ty Cổ phần TKG ECO 
Material VINA

Lô số 45-18-2, Đường N14, KCN 
Phước Đông, Phường Gia Lộc, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp

Sản xuất da tổng hợp PU, 
nhựa trang trí cho giày, 
vải nguyên liệu dùng 

trong xe hơi, vải may giày

                 
1.986 

99 Công ty TNHH BaiKai Industry 
Việt Nam

Lô 43-19-1-1, 43-21-2-1, 44-16-1-
1, 44-18-1-1, 44-19-1, 44-21-1, 
đường N14, KCN Phước Đông, 
Phường Gia Lộc, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất polyester PET 

Chip
Sản xuất sợi nhân tạo

                 
1.499 

100 Công ty TNHH POULI Việt 
Nam

Lô 37-9A, 37-10, 37-11, 37-12, 37-
13, 37-14A Khu Công nghiệp 
Phước Đông, Phường Gia Lộc, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất và gia công giày, 
dép các loại

                 
1.497 

101 Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing 
(Việt Nam)

Lô số 45-1, Đường N15, Khu công 
nghiệp Phước Đông, Phường Gia 
Lộc, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp

Sản xuất vải dệt kim, vải 
đan móc và vải không dệt 

khác. Hoàn thiện sản 
phẩm dệt

                 
1.476 

102 Công ty TNHH Dệt Xin Sheng 
(Việt Nam)

Lô số 44-29, Đường D14, Khu 
Công Nghiệp Phước Đông, Phường 
Gia Lộc, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm dệt                  
1.402 

103 Công ty TNHH Cà Phê Outspan 
Việt Nam

KCN Nhựt Chánh, xã Bình Đức, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất cà phê                 

19.820 

104 Công ty TNHH Giầy Fu-Luh Khu Phố Trị Yên, xã Cần Giuộc, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất giày, dép  6.988,29 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
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105 Công ty TNHH MTV Công 
Nghiệp Shundao (Việt Nam)

Khu A và khu B, đường số 10, 
KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long 
Cang, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi  
23.244,47 

106 Công ty TNHH Le Long Việt 
Nam (Đức Hòa)

CCN Đức Mỹ, xã Mỹ Hạnh, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất pin và ắc quy  

18.833,03 

107 Công ty TNHH Công nghiệp 
Chanco

Đường số 3, KCN Anh Hồng, Xã 
Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sợi                  

3.291 

108 Công ty TNHH Giầy Ching Luh 
Việt Nam

Khu Công nghiệp Thuận Đạo, xã 
Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất giày, dép  

12.850,26 

109 Công ty CP Thép TVP Số 400, Quốc lộ 1A, xã Bến Lức, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang  

180.942,3 

110 Công ty Cổ Phần GreenFeed KCN Nhựt Chánh, xã Bình Đức, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản
 

12.010,55 

111 Công ty Cổ Phần TKC KRAFT KCN Hải Sơn(GĐ 3+4), ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất bao bì bằng 

giấy, bìa
 

11.102,87 

112 Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Thép Tây Nam

CCN Thiên Lộc Thành - Ấp 4, xã 
Mỹ Lệ, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang  24.639,2 

113 Công ty cổ phần SongWol Vina Lô 36-38-40, đường số 7, KCN Tân 
Đức, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ 

trang phục)
                 

3.187 

114 Công ty CP Dệt Đông Quang KCN Hải Sơn, xã Đức Hoà, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất vải dệt thoi                  

3.180 

115 Công ty CP Thép Việt Thành 
Long An

Áp Voi Lá, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang  5.692,51 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

116 Công ty TNHH Duy Tân Long 
An 

A18 đường Tân Đô Hải Sơn, KCN 
Tân Đô, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất bao bì từ plastic  8.255,92 

117 Công ty TNHH ANT (Long An) KCN Long Định - Long Cang, xã 
Long Cang, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản  4.357,07 

118 Công ty TNHH thực phẩm quốc 
tế Giavico

Ấp Công Bình, xã Tân Tây, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất nước ép từ rau 

quả
 

12.575,56 

119 Công ty TNHH Phú Thuận Hưng
lô số 10,12 Đường An Hạ, KCN 
Tân Đức, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất vải dệt thoi  2.846,82 

120 Công ty TNHH Formosa Taffeta 
Việt Nam

Ấp 1 Nhựt Chánh, xã Bình Đức, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Dệt  

22.080,82 

121 Công ty CP Hiệp Phú Lô G02B, đường số 1 KCN Long 
Hậu, xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp

Sản xuất bê tông và các 
sản phẩm từ bê tông, xi 
măng và thạch cao

 2.978,09 

122 Công ty cổ phần Dệt may Đông 
Khánh

Lô E6-E15, đường Hải Sơn Tân 
Đô, KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, 
xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt

                 
1.424 

123 Công ty Cổ phần kim khí Nam 
Hưng

Lô D2-4, Đường Vĩnh Lộc 2, KCN 
Vĩnh Lộc 2, Ấp Voi Lá, Xã Mỹ 
Yên, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang  4.098,32 

124 Công ty TNHH Vina Eco Board Lô D2-D7, KCN Phú An Thạnh, xã 
Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, 

ván ép và ván mỏng khác  5.758,99 

125
Chi nhánh Công ty cổ phần Xi 
măng Vicem Hà Tiên 1 - Trạm 
Nghiền Long An

KCN Long Định, xã Long Cang, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất xi măng  3.179,4 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

126 Công ty TNHH Cơ Khí 
MIANLAN

Ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác 
còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

                 
3.144 

127 Công ty Cổ phần Kim loại Màu 
và Nhựa Đồng Việt

Đường số 1, KCN Thịnh Phát, Tỉnh 
lộ 830, ấp 3, xã Thạnh Lợi, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Đúc kim loại màu  1.158,24 

128 Công ty Cổ phần Thép Nguyễn 
Minh

Lô D1-9 đến D1-22, KCN Vĩnh 
Lộc 2, đường VL 2, ấp Voi Lá, xã 
Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang  1.657,3 

129 Nhà máy Phân Bón Bình Điền 
Long An

KCN Long Định – Long Cang, xã 
Long Cang, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất phân bón và hợp 

chất ni tơ  4.571,72 

130 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Cáp 
Điện Thịnh Phát tại Long An Ấp 3, xã Thạnh Lợi, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất dây, cáp điện và 

điện tử khác  1.571,55 

131 CN Công ty TNHH Avery 
Dennison Ris Việt Nam

Lô E1, Đường Trung Tâm, KCN 
Long Hậu, xã  Cần Giuộc, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất các loại hàng dệt 
khác chưa được phân vào 
đâu

                 
4.044 

132
CN Công ty TNHH May thêu 
Thuận Phương - Nhà máy Long 
An

Ấp 3 xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp May trang phục (trừ trang 
phục từ da lông thú)  2.034,48 

133 Công ty Cổ Phần Màng Châu Âu CCN Lợi Bình Nhơn, phường 
Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 

từ plastic  6.285,67 

134 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật 
Thăng Long - CN Bến Lức

KCN Thịnh Phát, tỉnh lộ 830, ấp 3, 
xã Thạnh Lợi, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản
                 

4.069 

135 Nhà máy Sản Xuất Bao AD 
STAR Tú Phương

CCN Lợi Bình Nhơn, phường 
Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất bao bì từ plastic                  

3.646 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

136 Công ty TNHH Yujin Kreves KCN Hoà Bình, Xã  Thủ Thừa, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp

Sản xuất dao kéo, dụng cụ 
cầm tay và đồ kim loại 
thông dụng

 2.941,39 

137 Công ty TNHH Cơ Khí Chính 
Xác Mien Hua

Km 1954 Quốc lộ 1A, phường 
Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Gia công cơ khí  2.303,15 

138 Công ty TNHH Xơ Tổng Hợp 
Hải Thiên

KCN Hải Sơn (GĐ3,4), ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 

từ plastic  3.639,93 

139 Công ty CP nhựa Bình Minh
Lô C1-6 đến C1-30, đường Vinh 
Lộc 2,  KCN Vĩnh Lộc 2, âp Voi 
Lá, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 
từ plastic  3.638,26 

140 Công ty TNHH Hàn Gia KCN Tân Đức, xã Đức Hoà, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sợi  3.309,21 

141 Công ty TNHH QuickPack Việt 
Nam

KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long 
Cang, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 

từ plastic  4.348,09 

142 Công ty TNHH Codaresources 
Việt Nam

Lô B4 – B5 – B6, đường số 1, KCN 
Thuận Đạo, xã Bến Lức, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Đúc sắt, thép  2.880,35 

143 Công ty Cổ phần Thép Top Pro CCN Long Định, Long Cang, xã 
Long An, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang  1.941,47 

144 Công ty CP Bao Bì Tín Thành
Lô C20, CCN nhựa Đức Hòa Hạ, 
ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất bao bì từ plastic                  
2.718 

145 Công ty TNHH TĐH
C11-C15, cụm công nghiệp nhựa 
Đức Hòa Hạ, Xã Đức Hòa, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 
từ plastic

                 
1.247 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

146 Công ty TNHH CJ Vina AGRI Quốc lộ 1A, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản  2.510,94 

147 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 
Dệt May Việt Phát

Lô G1-a, đường số 5 và 8, KCN 
Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt

                 
2.846 

148 Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Shimmer

Lô C1-C10 KCN Cầu Tràm, ấp 
Cầu Tràm, xã Rạch Kiến, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất giày, dép  2.837,18 

149 Công ty TNHH Đồ hộp Việt 
Cường Ấp 1, xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Chế biến và bảo quản 

thủy sản đông lạnh  2.712,34 

150 Công ty TNHH SX-TM Thép 
Hương Loan

Số 9 Đê Trường Long, Khu phố 
Phước Thuận, Xã Cần Giuộc, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang  2.912,23 

151 Công ty TNHH JIA HSIN
Lô D1-D6 KCN Cầu Tràm,  Ấp 
Cầu Tràm, Xã Rạch Kiến, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất giày, dép  3.115,73 

152 Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa 
Thành Phú

Lô C3/1-8, 25-27 Đường VL3, 
KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Mỹ Yên, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 
từ plastic

                 
1.987 

153
Công ty TNHH Sản xuất Thương 
mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu 
Thuận Lợi – Chi nhánh Long An

Đường số 5, KCN Tân Đô, ấp Bình 
Tiền 2, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại
                 

2.752 

154 Công ty TNHH Samduk Việt 
Nam

Lô F2 Đường số 7 KCN Hòa Bình , 
Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất giày, dép  3.536,36 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

155 Công ty TNHH Dương Vũ Áp Bình Cang, xã Thủ Thừa, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp

Bán lẻ thực phẩm khác 
trong các cửa hàng 
chuyên doanh

                 
4.100 

156 Công ty TNHH Dachan (VN) CCN Hoàng Long-Long Cang, xã 
Long Cang, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản  2.696,69 

157 Công ty TNHH Dệt sợi Jin Li 
Cheng

Lô B10 - B22, đường số 3, KCN 
Tân Đô , xã Đức Hòa, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi                  
2.119 

158 Công ty TNHH Dệt Huamian 
(Việt Nam)

Thửa 419, tờ bản đồ 25, KCN Tân 
Đô , xã Đức Hòa , Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Xây dựng                  

2.815 

159 Công ty Cổ phần thực phẩm GN
Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN 
Long Hậu mở rộng, xã Cần Giuộc, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất thực phẩm khác 
chưa được phân vào đâu

                 
2.952 

160 Công ty TNHH MTV Trung Sơn 
Long An

Lô MH5+6, Đ/số 1, KCN Đức Hòa 
1, Ấp 5, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất thực phẩm khác 
chưa được phân vào đâu  2.369,71 

161 Công ty TNHH Hoá Nhựa Đệ 
Nhất 

Lô B02, Đường số 3, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Mỹ 
Hạnh, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 
từ cao su  1.552,44 

162 Công ty TNHH SX TM Trí Mai Ấp Bà Phổ, xã  Thủ Thừa, Tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp Xay xát  1.752,65 

163 Công ty  TNHH Công nghiệp Ốc 
vít Năm Long

Lô E1-E2, Đường số 10, KCN 
Thuận Đạo mở rộng, xã Long 
Cang, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất sản phẩm khác 
còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

                 
1.463 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

164 Công ty Cổ Phần Nhựa tái chế 
Duy Tân

Lô D2, CCN Nhựa Đức Hòa Hạ, xã 
Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất bao bì từ plastic

 
235.254,8

3 

165 Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật 
Thăng Long

Lô A05 KCN Đức Hoà 1, ấp 5, xã 
Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản  3.386,64 

166 Công ty TNHH Thương Mại 
Xuất Nhập Khẩu Hoàng Lai

 Số 11, tỉnh lộ 826, xã Phước Lý, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Chế biến và bảo quản 

thủy sản đông lạnh  1.667,89 

167 Công ty Cổ phần khuôn chính 
xác Minh Đạt

 Quốc lộ 1A, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 

từ plastic  1.425,81 

168 Công ty TNHH Liên Doanh 
SAF-VIỆT

Cụm CN Long Định, xã Long 
Cang, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp

Sản xuất sản phẩm hoá 
chất khác chưa được phân 
vào đâu

 1.375,21 

169 Công ty Cổ phần thực phẩm Cát 
Hải

Lô P-3, đường số 7, KCN Long 
Hậu mở rộng, xã Cần Giuộc, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Chế biến và bảo quản 
thủy sản đông lạnh

                 
1.882 

170 Công ty TNHH Japfa Comfeed 
Việt Nam - Chi nhánh Long An Ấp 2, xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản
                 

1.025 

171 Công ty TNHH Nguyên Khôi 
Toàn Lộc

Lô E, KCN Nhựt Chánh, Xã Bình 
Đức, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất giày, dép  2.861,65 

172 Công ty TNHH Sheen Bridge Khu Phố Tri Yên, xã Cần Giuộc, 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất giày, dép  1.624,22 

173 Công ty TNHH Công nghiệp 
Siêu Phàm (VN)

Lô 04HG2 ĐS 4. KCN Xuyên Á, 
xã  Mỹ Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất cao su tổng hợp 

dạng nguyên sinh
                 

1.318 

174 Công ty TNHH SX TM Đại 
Long An

KCN Xuyên Á, ấp Tràm Lạc, xã 
Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Đúc sắt, thép                  

1.372 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

175 Công ty TNHH Nhựa Vô Song 
Lô A2, đường số 1, KCN Đức Hòa 
1, ấp 5, xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại

                 
1.937 

176 Công ty Cổ phần nhựa Thành 
Công

Lô F1A-F2 Đường số 1, Khu công 
nghiệp Hải Sơn (Giai đoạn 1+2), xã 
Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 
từ plastic  1.360,66 

177 Công ty TNHH Cheng Da III
Xưởng 01-02, lô 14A-16A, đường 
số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 
từ cao su  2.103,76 

178 Doanh nghiệp Tư nhân xay xát 
Rạch Chanh

Số 1/93, Ấp Cầu Tre, Phường 
Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Xay xát  1.536,88 

179
Nhà máy màng Bopp Tú Phương 
- Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hóa chất Nhựa

Cụm công nghiệp Tú Phương, 
phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại
                 

2.952 

180 Công ty TNHH Total Floor 
Covering Việt Nam

Lô M5 và Lô M5B (thửa đất số 
1304,tờ bản đồ số 5),đường số 10, 
Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 
từ plastic

                 
1.736 

181 Công ty TNHH Lavie
Quốc lộ 1A, khu phố Tường 
Khánh, phường Khánh Hậu, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất nước khoáng, 
nước tinh khiết đóng chai  1.470,53 

182 Công ty TNHH Thức ăn Chăn 
nuôi Kyodo Sojitz

Lô F5-F6-F7-F8, KCN Thịnh Phát, 
xã Thạnh Lợi, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản  1.166,21 

183
Công ty TNHH Kỹ thuật Hoàn 
Bảo Sợi Đặc biệt Vĩnh Thái Việt 
Nam

Lô E5A-E6, đường Hải Sơn - Tân 
Đức, KCN Hải Sơn (GĐ 1+2), xã 
Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại

                 
1.355 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
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184
Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Nhựa Cẩm Thành 
Long An

Số 338, tỉnh lộ 826, ấp 3, xã Rạch 
Kiến, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại
                 

1.373 

185 Công ty TNHH Le Long Việt 
Nam (Bến Lức)

40 Bà Chánh Thâu, KP2, xã Bến 
Lức, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất pin và ắc quy  1.236,8 

186 Công ty TNHH MTV Công 
nghiệp Dehe Việt Nam

Lô DH, A-1, C-2, CCN Hiệp Hòa, 
xã Hiệp Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 

hoàn thiện sản phẩm dệt
                 

7.693 

187 Công ty TNHH Sản xuất Thương 
mại Bông vải Sợi Đại Phát

Lô F7A và F7B, đường số 8 và số 
3, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại

                 
1.236 

188 Công ty Cổ Phần IMG Phước 
Đông

Ấp 5, đường tỉnh 826B, xã Tân 
Lân, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất vải dệt thoi                  

2.452 

189 CN Công ty Cổ phần SX TM 
Nhựa Hiệp Thành

120B, quốc lộ 1A, ấp Voi Lá, xã 
Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại
                 

1.082 

190
Công ty TNHH SX & TM Thép 
Phương Vũ - CN tại KCN Vĩnh 
Lộc 2

KCN Vĩnh Lộc 2,đường Vĩnh Lộc 
1, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang  1.312,62 

191 Công ty TNHHMTV Thép không 
gỉ Long An

Lô ME7, Khu công nghiệp Đức 
Hòa 1, Ấp 5, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Gia công cơ khí  1.044,03 

192 Công ty Cổ phần Hạnh Minh Thi 
- Long An

Lô đất 3G-10, Đường số 14, KCN 
Long Hậu 3, Ấp 3, Xã Cần Giuộc, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất bao bì từ plastic  1.549,29 

193 Công ty TNHH Bông Vải Sợi 
Hằng Bang Việt Nam

Lô C24, ĐS 3, KCN Tân Đô, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt

                 
1.163 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

194 Công ty Cổ phần Nafoods Miền 
Nam

Ấp Hóc Thơm 1,  xã Hòa Khánh , 
Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất nước ép từ rau 

quả  1.511,74 

195 Công ty TNHH Dệt sợi Kim Lợi 
Thành

Xưởng 1-13-14, lô 2-4-6-8, đường 
An Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa 
, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi                  
1.410 

196 Công ty TNHH Packaging HNF 
Việt Nam

Lô P9, đường số 10, CCN Hải Sơn 
Đức Hòa Đông, xã Mỹ Hạnh, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại

                 
1.551 

197 Công ty Cổ phần giấy  Đồng 
Tiến -Long An

Đường số 2, KCN Thái Hòa, ấp 
Tân Hòa, xã Đức Lập , Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất bao bì bằng 
giấy, bìa  1.978,16 

198 Công ty TNHH sản xuất TMDV 
Tân Nam Trung

Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia,Ấp 
Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi  1.064,78 

199 Công ty TNHH Giấy Yuen 
Foong Yu (VN)

Lô E3-E6 KCN Đức Hòa 1, ấp 5, 
Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long 
An, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất bao bì bằng 
giấy, bìa  2.853,12 

200 Chi nhánh Công ty Cổ phần Kim 
Tín

Cụm công nghiệp Kiến Thành, Xã 
Long Cang, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Hoạt động xây dựng 

chuyên dụng khác
                 

1.365 

201 Công ty TNHH SX-TM Tân 
Thành Hòa Long An

Lô B1, Đường số 6, Khu công 
nghiệp Hòa Bình, Xã Nhị Thành, 
Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

công  nghiệp Sản xuất giày, dép  4.855,11 

202 Công ty TNHH SX TM XNK 
Thép Visa Ấp 5, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang  2.652,05 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

203 Công ty Cổ Phần Thép Asia
Lô H6, đường số 15, KCN Thuận 
Đạo mở rộng, xã Long Cang, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp
Sản xuất các kim loại 
như: Sắt, thép, kim loại 
màu…

                 
2.972 

204 Công ty Cổ phần Ba Huân Long 
An

Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Chăn nuôi gà                  

1.079 

205 Công ty TNHH Xay xát Lúa gạo 
Thảo Tiên Ấp 2, xã Tân Tây, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp

Các hoạt động xã hội 
khác chưa được phân vào 
đâu

                 
1.111 

206 Công ty TNHH MTV Út Dũng 
Tân Tây Ấp 1, Xã Tân Tây, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Xay xát                  

1.043 

207 Công ty TNHH Bao bì Quốc tế 
Thuận Xương

Lô E9A-E10-E11-E12, đường số 9, 
CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, xã  
Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại

                 
2.108 

208 Công ty TNHH Kinfilm Vina

Lô B2.1-B2.8, đường N3 và Lô 
B3.5, B3.6 đường N5 KCN Trần 
Anh-Tân Phú, xã Hiệp Hòa, Tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại

                 
2.923 

209 Công ty TNHH Allmed Medical 
Texttile (Việt Nam)

Lô B1.1, lô B1.2 và lô B2.1 KCN 
Cầu Cảng Phước Đông, xã Tân 
Lân, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp  Sản xuất sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt

                 
2.192 

210 Công ty TNHH Chấn Sinh Long 
An

Lô E4, E5, đường số 1 và đường số 
14, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa , 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại

                 
2.010 

211
Chi nhánh Thuận Đạo - Công Ty 
TNHH Nutreco International 
(Việt Nam)

Lô C1-2, đường số 1, Lô C13, 
đường số 14  KCN Thuận Đạo mở 
rộng, xã Long Cang, Tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Chế biến thực phẩm                  
1.273 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

212 Công ty TNHH SX TM Thép 
Việt Trung L.A

Lô 03HG-1, Đường 10, Khu công 
nghiệp Xuyên Á, Ấp Tràm Lạc, Xã 
Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang  3.351,12 

213 Công ty TNHH Công nghệ Ánh 
Dương Việt Nam

Đường số 2, Cụm công nghiệp Liên 
Hưng, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức 
Hòa, Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất kim loại màu  1.176,36 

214
Công ty TNHH Khí công nghiệp 
Messer Việt Nam- Chi nhánh 
Long An

Lô D4, Đường D6, KCN Hựu 
Thạnh, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất khí công nghiệp  3.864,93 

215 Công ty TNHH Bao bì nhựa Duy 
Nguyễn

Lô F10-F11-F14-F15 đường Kênh 
Tây, Cụm công nghiệp Hải Sơn, Xã 
Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm  từ 
plastic

                 
1.235 

216 Công ty TNHH Chinh Long 
Long An

Lô A2 và A3-1, đường Dọc 2, KCN 
Phú An Thạnh, xã Bến Lức, tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất giấy và sản 
phẩm từ giấy

                 
2.268 

217 Công ty TNHH SX TM Xuất 
Nhập Khẩu Đức Hoa

Tỉnh lộ 830, ấp 3, Xã Bến Lức, tỉnh 
Tây Ninh công  nghiệp

Sản xuất các thiết bị, 
dụng cụ điện, thiết bị 
chiếu sáng

                 
1.391 

218 Công ty Cổ phần Tân Phú Việt 
Nam

Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa 
Hạ (Lô C16), ấp Bình Tiền 2, xã 
Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại

                 
1.990 

219 Công ty TNHH Nhựa MMA
Lô E23-E24 Đường số 10, CCN 
Hải Sơn, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Chế biến thực phẩm                  
1.197 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

220 Công ty TNHH Xơ sợi An Thái 
Lô E18-E19, đường Hải Sơn- Tân 
Đức, KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp  Sản xuất sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt

                 
1.092 

221 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Lô N1-3, đường số 2, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã 
Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
chất khoáng phi kim loại

                 
1.145 

222 Công ty TNHH HD Long An Lô D7, Đường D5, KCN Hựu 
Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất                  

1.921 

223
Công ty TNHH Khí công nghiệp 
Messr Việt Nam - Chi nhánh 
Long An

Lô D4, Đường Đ6, KCN Hựu 
Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất                  

3.816 

224 Công ty Cổ Phần KIZUNA JV Lô K - Khu Công Nghiệp Tân Kim,  
xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh công  nghiệp

Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 
đệm và giày dép

                 
5.095 

225 Công ty TNHH Một thành viên 
Espersen Việt Nam

Lô 21, Đường số 05, KCN Tân 
Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Chế biến thực phẩm                  

1.079 

226 Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần SX 
TM Nhựa Hiệp Thành

19A, Tỉnh lộ 830, Ấp 5, xã Thạnh 
Lợi, Tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại
                 

1.610 

227 Công ty TNHH Phương Quân 
Vina Ấp 4, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh công  nghiệp  Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại
                 

1.189 

228
Công ty TNHH Sản Xuất Ngũ 
Kim Hung Hing Hong Kong 
(Viet Nam)

Lô E3-E4 Đường số 06, KCN Phúc 
Long, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh công  nghiệp

Sản xuất các kim loại 
như: Sắt, thép, kim loại 
màu…

                 
1.215 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

229 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất 
Thương mại Hoa Thọ

Lô T2A + T3, đường số 12, KCN 
Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa, 
Tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt

                 
1.013 

230 Công ty TNHH MTV Diamond 
Treasure Group

Lô I9, I10 Đường số 6, KCN Tân 
Đô, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh công  nghiệp

Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 
đệm và giày dép

                 
1.024 

231 Chi nhánh 3 Công ty TNHH TM 
và DV Sông Biển

Lô E1 KCN Tân Kim, ấp Tân 
Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Chế biến thực phẩm                  
1.000 

232
CN  Công ty TNHH Xuất nhập 
khẩu Thái Châu - Nhà máy SX 
Vải địa Kỹ thuật APT

Lô F7, Đường số 1, KCN Hải Sơn, 
xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại
                 

1.029 

233 Công ty cổ phần Sản Xuất Nhựa 
Vipora Long An

Lô LL13-LL14, đường số 3, KCN 
Xuyên Á, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh

công  nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại

                 
1.128 

234 Công ty cổ phần Sản xuất Thép 
Vina One

Áp Voi Lá, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây 
Ninh công  nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang                  

9.906 

235 Công ty TNHH Quốc Tế Liễn 
Quán

Lô E6, Đường số 1, KCN Tân Đô, 
Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất sản phẩm khác 
từ plastic  2.300,48 

236 Công ty TNHH S & S Fabrics Đường số 5, KCN Xuyên Á , xã 
Đức Lập, tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Hoàn thiện sản phẩm dệt                  

1.407 

237 Công ty cổ phần Nước Biwase 
Long An Ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh công  nghiệp Sản xuất nước khoáng, 

nước tinh khiết đóng chai
                 

1.630 



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề Quy đổi 
(TOE)

238 Công Ty TNHH Vina Pride 
Seafoods

Lô Q-2A, đường Trung Tâm, KCN 
Long Hậu mở rộng, xã Cần Giuộc, 
tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Chế biến thực phẩm                  
1.318 

239 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kim 
Đức - Chi nhánh Long An

Lô B1-1 đến Lô B1-3 và Lô B1-19 
đến B1-23, Đường VL1, KCN Vĩnh 
Lộc 2, Xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh

công  nghiệp Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ 
trang phục)  2.018,13 

II. Các trụ sở, văn  phòng làm việc, nhà ở, cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, khách  sạn, siêu thị, nhà hàng và 
cửa hàng có mức tiêu thụ năng lượng từ 500TOE

240 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Phú Mỹ Vinh 

Ấp Bình Hữu 2, Xã Đức Lập, tỉnh 
Tây Ninh xây dựng cấp nước                  

1.007 

241 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Long 
An

211 Nguyễn Thông, phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh Xây dựng Hoạt động của các bệnh 

viện
                    

533 

242 Chi nhánh tại Tỉnh Tây Ninh-
Công ty Cổ phần Vincom Retail

Tổ hợp Trung tâm thương mại, 
Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và nhà 
phố thương mại Shophouse Tây 
Ninh, Khu phố 1, Phường Tân Ninh

xây dựng Khách sạn 736

243
Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây 
Ninh - Chi Nhánh Sun World 
Tây Ninh

Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, 
Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh xây dựng Cơ sở khu vui chơi giải 

trí, công viên 1.709

244 Bệnh Viện Đa Khoa Tây Ninh 626, đường 30/4, KP5, Phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh xây dựng

Các bệnh viện, bệnh xá, 
trạm xá, khu điều 

dưỡng,...
639

245
Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh 
Viện Xuyên Á - Chi nhánh Tây 
Ninh

Số 10 đường Xuyên Á, ấp Trâm 
Vàng 3, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh

xây dựng
Các bệnh viện, bệnh xá, 

trạm xá, khu điều 
dưỡng,…

781
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